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LỜI NÓI ĐẨU

Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang 
tiết diện đặc chữ I  tổ  hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công 
trinh xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điềm nổi bật là 
giảm  đáng kê chi p h í vật liệu, quá trình chế tạo được tự  động hoá, việc 
thi công dựng lắp nhanh và thuận tiện. Cùng với việc Bộ Xây dựng mới 
ban hành Tiêu chuẩn thiết k ế  kết cấu thép TCXD 338-2005 và xuất 
phát từ tinh hình thực tiễn, chúng tôi thấy cần thiết phải biên soạn tài 
liệu này để sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp có tài 
liệu tham khảo trong quá trình học tập và làm đồ án môn học. Chúng 
tói xin chân thành cảm ơn GS. Nguyễn Trăm và các thầy cô giáo Bộ 
môn Kết cấu thép-gỗ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đóng góp 
nhiều ý  kiến quý báu trong quá trình biên soạn. Vì khả năng và trình 
độ có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các bạn 
đọc góp ý  phê bình đ ể  tài liệu này có th ể  hoàn chỉnh tốt hơn.

Các tác giả
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TRONG TÀI LIỆU s ử  DỤNG CÁC KÍ HIỆU SAU

a) Các đạc trưng hình học

A diện tích tiết diện nguyên

A„ diện tích tiết diện thực

A, diện tích tiết diện cánh

A„ diện tích tiết diện bàn bụng

Ahn diện tích tiết diện thực của bulông
b chiểu rộng

b, chiều rộng cánh

b„ chiều rộng phần nhô ra cùa cánh

bs chiẻu rộng của sườn ngang
h chiều cao cùa tiết diện

h„ chiều cao của bản bụng

h| chiều cao của đường hàn góc

h,i khoảng cách giữa trục của các cánh dẩm
i bán kính quán tính của tiết diện

ix, iy bán kính quán tính của tiết diện đối với các trục tương ứng x-x, y-y

I, mômen quán tính của tiết diện nhánh

I, mỏmen quán tính xoắn

I„ Iy các mômen quán tính của tiết diện nguyên đối với các trục tương ứng 
x-x và y-y

In<, I„y các mômen quán tính của tiết diện thực đối vói các trục tương ứng x-x và y-y
L chiểu cao của thanh đứng, cột hoặc chiều dài nhịp dầm

I chiều dài nhịp

/„ chiều dài tính toán cùa cấu kiện chịu nén

/,, /, chiều dài tính toán của cấu kiện trong các mặt phẳng vuông góc với các trục
tương ứng x-x, y-y 

/w chiều dài tính toán của đường hàn

s mômen tĩnh

t chiều dày

t f ,  tw chiều dày của bàn cánh và bản bụng
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Wnmin mômen chống uốn nhỏ nhất cùa tiết diện thực đối với trục tính toán
Wx, W} mômen chống uốn của tiết diện nguyên đối với trục tương ứng x-x, y-y

b| Ngoại lực và nội lực

F, p ngoại lực tập trung

M mômen uốn

M ,, My mômen uốn đối với các trục tương ứng x-x, y-y 

N lực dọc
V lực cắt

c) Cường dộ và ứng suất 

E môđun đàn hổi

f cường độ tính toán của thép chịu kéo, nén, uốn lấy theo giới hạn chảy

fv cường độ tính toán chịu cắt cùa thép

fc cường độ tính toán của ihép khi ép mặt theo mặt phảng lì đầu (có gia
công phảng)

fub cưòng độ kéo đứt tiêu chuẩn của bulông

flb cường dộ tính toán chịu kéo của bulông

fvh cường độ tính toán chịu cắt cùa bulông

ftb cường độ tính toán chịu ép mặt của bulông
fta cưòng dộ tính toán chịu kéo của b.ulông neo

fht, cường độ tính toán chịu kéo cùa bulông cường độ cao

fw cường độ tính toán của mối hàn đối đẩu chịu nén, kéo, uốn theo giới
hạn chảy

fwv cưòng độ tính toán của mối hàn đối đẩu chịu cắt

fwl cường độ tính toán cùa đường hàn góc (chịu cắt quy ước) theo kim loại
mối hàn

fws cường độ tính toán cùa đường hàn góc (chịu cắt quy ước) theo kim loại ở
biên nóng chảy

fwu„ cường độ tiêu chuẩn của kim loại đường hàn theo sức bén kéo đứt

ơ ứng suất pháp

ơt. ứng suất pháp cục bộ

ơ,, ơy các ứng suất pháp song song với các trục tương ứng x-x, y-y

a tt ,CTt „ các ứng suất pháp tới hạn và ứng suất cục bộ tới hạn
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T ứ n g  su ấ t tiếp

ĩ ., ứng suất tiếp tới hạn

d) Kí hiệu các thông sổ

e độ lệch tâm của lực

m độ lệch tâm tương đối

in, độ lệch tâm tương đối tính đổi

nv số lượng các mặt cắt tính toán

ßr , ßs các hệ sô để tính toán đường hàn góc theo kim loại đuờng hàn và ờ biên
nóng chảy cùa thép cơ bản

Y, hệ số điều kiện làm việc của kết cấu

Yb hệ số điéu kiện làm việc cùa liên kết bulông

ys , Yp hệ sô' độ tin cậy về tải trọng (hệ sô' vượt tải)

nt hệ số tổ hợp nội lực

TỊ hệ SỐ ảnh hường hình dạng của tiết diện

X. độ mảnh của cấu kiện

Ằ độ mảnh quy ước

độ mảnh quy ước cùa bản bụng

X ,, độ mảnh tính toán cùa cấu kiện trong các mặt phẳng vuông góc với các
trục tưcmg ứng x-x, y-y

(X hệ sò' chiều dài tính toán của cột

<p hệ số uốn dọc

cph hệ sô' giảm cường độ tính toán khi mất ổn định dạng uốn xoắn

ọc hệ sô' giảm cường độ tính toán khi nén lệch tâm, nén uốn

\ụ hệ số để xác định hệ số <pb khi tính toán ổn định của dầm
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Chương 1

CÂU TẠO CHUNG CỦA KHUNG THÉP NHẸ 

TRƠNG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TANG, m ộ t  n h ị p

1.1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG

Hệ kết cấu chịu lực irong nhà cóng nghiệp bao gồm khung ngang, móng, dầm cẩu 
Irục (nếu nhà có cầu trục) và hệ giằng, trong đó kết cấu chịu lực chính là khung ngang. 
Tuỳ theo vật liệu, khung ngang có Ihể là khung bê tông cốt thép, khung thép và khung 
liên hợp (cột bê tông cốt thép, xà ngang bằng thép). Khung ngang bằng thép có ưu điểm 
là trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, nhung giá thành cao hơn so với khung bê tông cốt 
Ihép. Do vậy, việc lựa chọn loại vật liệu phù hợp cẩn được giải quyết từ lúc lựa chọn 
phương án kết cấu, trên cơ sở phân tích tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Kinh 
nghiệm cho thấy khung thép sử dụng hợp lý trong trường hợp nhà có kích thước lớn, 
chịu tải trọng nặng, đất nền yếu, khi cần thi công nhanh để sớm đưa công trình vào sử 
dụng, khi địa điểm xây dựng ở những vùng có điều kiện chuyên chở khó khán hoặc 
không có điều kiện chế tạo kết cấu bê tông cốt thép. Hệ khung thép chịu lực thường 
được sử dụng trong các nhà xưởng luyện kim, xưởng lắp ráp cơ khí, nhà kho...

Trước đây, trong kết cấu mái của nhà công nghiệp thường dùng tấm lợp pa-nen bè 
tông cốt thép. Hệ khung thép đỡ kiểu mái này thường bao gồm cột tiết diện thay đổi (cột 
bậc) và dàn vì kèo. Loại khung này có trọng lượng lớn, kích thước cồng kềnh nên việc 
vận chuyển và dựng lắp khó khăn, chi phí chế tạo cao, tốn kém vật liệu, do đó làm tăng 
đáng kể chi phí xây lắp, hiệu quả kinh tế thấp. Trong thời gian gần đây, kết cấu khung 
thép nhẹ được áp dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, nhất là trong các công 
trình công nghiệp. Do yêu cầu sử dụng và công năng của công trình, kết cấu khung thép 
nhẹ có thế có dạng một hoặc nhiều nhịp, một tầng hoặc nhiều tầng. Cấu tạo cùa khung 
có thể khác nhau tuỳ thuộc nhà có hay không có cầu trục, cầu trục đặt trên vai cột hay 
bố trí trong phạm vi mái của công trình. Loại khung có cấu tạo đơn giản và phổ biến 
nhất là khung một tầng, một nhịp, với cột và xà ngang có tiết diện không đổi hoặc thay 
đổi (hình nêm). Vật liệu lợp mái thường là tôn mạ hoặc sơn sẵn, có trọng lượng nhẹ.

Nhìn chung, kết cấu nhà cõng nghiệp cũng như nhà dân dụng khi thiết kế phải đáp 
ứng được yêu cầu cơ bản về sử dụng và tính kinh tế. Trong đó yêu cầu sử dụng là yêu 
cầu quan trọng nhất, được thể hiện ở các điểm sau:
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